
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02018006121 Phạm Viết Mạnh 20/11/1990 C5558304

2 VN02018000573 Hoàng Văn Minh 21/09/1997 C2221898

3 VN02016005923 Đặng Văn Phụng 24/06/1986 N2233977

4 VN02018004363 Hoàng Văn Tùng 25/06/1993 B9301806

5 VN32019000587 Nguyên Văn Thăng 01/04/1984 K0147691

6 VN02018001929 Hà Văn Kính 14/04/1987 N2454727 

7 VN32015000751 Nguyễn Hồng Long 10/07/1985 N2478436

8 VN02017002418 Nguyễn Chí An 27/09/1991 N1697386

9 VN02018002042 Nghiêm Tú Trinh 13/09/1991 C5135243

10 VN32019000549 Nguyễn Thị Kiểu 10/06/1989 N2430973

11 VN02017004138 Lê Tiến Lực 13/02/1992 C3663218

12 VN02016007012 Nguyễn Văn Thắng 06/10/1993 Q00158069

13 VN02020001885 Nguyễn Lương Tuấn 27/04/1990 C6658448

14 VN02017004824 Lương Trọng Nghĩa 23/04/1994 C3969969

15 VN02016007255 Phạm Mạnh Hùng 08/08/1991 B8907869

16 VN02015000254 Nguyễn Văn Linh 29/08/1988 K0147758

17 VN02018008520 Mai Văn Hiệp 03/07/1990 C6093304

18 VN02017002968 Lương Sỹ Công 25/08/1990 C3673282

19 VN02017003188 Nguyễn Văn Cường 11/04/1985 C8534039

20 VN02017004623 Lê Văn Thái 11/05/1984 N2180282

21 VN02017004226 Dương Ngọc Hưng 15/09/1998 C3661364

22 VN02016001439 Ngô Trung Trực 28/11/1985 B9943447

23 VN02016002723 Trần Minh Được 02/01/1977 N2139829

24 VN32016001034 Lê Đình Minh 19/09/1991 N2234671

25 VN02017003235 Nguyễn Ngọc Hoàng 10/10/1988 N2372197

26 VN32017000514 Nguyễn Xuân Phúc 01/07/1982 N2223130

27 VN32017000664 Nguyễn Văn Dũng 18/01/1992 C8837703

28 VN02017004256 Nguyễn Thành Điệp 28/11/1994 C3588658

29 VN32017001268 Bùi Quang Ái 15/07/1985 N2306856

30 VN02017003323 Nguyễn Văn Tuyến 02/04/1993 P00974030

31 VN02023000114 Trần Trọng Đại 04/03/2001 P00663993

32 VN02017003623 Nguyễn Duy Hải 25/10/1996 C3679710

33 VN02017002690 Nguyễn Trung Đức 11/11/1991 N2454189

34 VN02017000001 Nguyễn Văn Minh 16/01/1996 C1668878

35 VN02017002251 Bùi Phương Bình 10/06/1988 C6677153

36 VN02016004869 Phan Thanh Sang 30/07/1992 N2250834

37 VN02017002942 Nguyễn Văn Hanh 07/03/1996 C3677671

38 VN02017000404 Trần Văn Hà 05/04/1977 C5829272

39 VN02019005062 Nguyễn Thái Hoà 14/10/1993 C7929053

40 VN02018003931 Lê Sỹ Khánh 02/09/1993 C5589624

41 VN32017000808 Nguyễn Văn Liệu 16/08/1988 N2476870

42 VN32019000293 Ngô Thế Vinh 07/05/1992 N2475358

43 VN32017000151 Phạm Hữu Điện 18/08/1987 N2233586

44 VN02018004998 Hà Danh Thông 05/06/1988 C5651441

45 VN02018008503 Lương Đại Dương 04/06/1991 C4662629

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

PHÒNG TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP TRUNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC 

THANH LÝ HỢP ĐỒNG, RÚT TIỀN KÝ QUỸ ĐỢT 13/2023 NGÀY 25/10/2023



46 VN32019000722 Phạm Huy Khương 30/12/1987 N1946172

47 VN02017002612 Hồ Duy Trinh 13/08/1988 C4716591

48 VN02017000325 Ngô Văn Hà 07/08/1983 N2185697

49 VN32017000738 Nguyễn Quốc Quý 19/08/1991 N2391961

50 VN02018005140 Nguyễn Duy Dương 22/07/1997 C5577645

51 VN02019001189 Nguyễn Hà Huệ Mẫn 18/08/1998 C2106876

52 VN02020006508 Vũ Đình Hải 16/08/2000 C9181256

53 VN02017002588 Nguyễn Văn Long 28/11/1989 C3193679

54 VN02017002353 Tô Ngọc Hùng 24/02/1985 N2280347

55 VN02017002758 Phạm Văn Phú 02/09/1986 C3672061

56 VN02017003367 Nguyễn Công Hùng 18/08/1994 B8857447

57 VN02017004139 Nguyễn Đình Minh 28/02/1988 C3669584

58 VN02017003646 Đào Ngọc Ánh 23/07/1985 C8869453

59 VN02017003064 Thái Ngô Hồng 11/07/1991 C3622294

60 VN02017002814 Tô Bá Quang 11/10/1989   N2430378

61 VN02017002277 Nguyễn Thị Lương 03/02/1988 C2444852

62 VN02018006054 Vũ Văn Phiến 22/05/1994 C4820868

63 VN02014000526 Nguyễn Văn Xuân 16/02/1984 N1946154

64 VN02017003719 Phạm Văn Thắng 05/03/1994 C3682347

65 VN32017001296 Nguyễn Đức Chiến 10/11/1982 N2209758

66 VN02019001290 Lê Thị Thương 15/11/1991 C3540037

67 VN02016006628 Phan Thu Hiền 09/04/1994 C2436187 

68 VN02017003524 Hoàng Văn Trường 26/03/1993 C3581209

69 VN02017003235 Nguyễn Ngọc Hoàng 10/10/1988 N2372197

70 VN02018004503 Trần Minh Đức 26/11/1989 C5585190

71 VN02015008396 Đoàn Văn Quân 19/08/1989 N2179928

72 VN02016002772 Le Đai Dương 29/03/1982 C3846362

73 VN02017003459 Đặng Minh Thanh 09/09/1985 C3663320

74 VN02019003054 Nguyễn Huy Đại 07/04/1992 N2473505

75 VN32017001290 Nguyễn Văn Biển 17/10/1976 C7995794

76 VN02016002953 Nguyễn Hải Anh 05/10/1991 N2476228

77 VN02017003013 Lê Trọng Thắng 06/01/1986 C7075042

78 VN32016001462 Nguyễn Hồng Nhật 11/04/1991 N2250606 

79 VN02019001496 Võ Đức Tài 23/07/1995 C7052144

80 VN32019000714 Nguyễn Tuấn Sơn 11/09/1983 N2391166

81 VN02018001822 Vũ Đình Hoàng 09/03/1987 C9073960

82 VN32019000723 Nguyễn Trung Thành 08/01/1987 N2430757

83 VN02022002198 Trần Văn Năm 05/03/1986 K0183623

84 VN02017003591 Vũ Văn Trường 29/03/1986 N2281041

85 VN02016002717 Nguyễn Quý Anh 06/01/1983 N2306375

86 VN32017001270 Nguyễn Văn Trung 04/05/1987 N2252043

87 VN32016001064 Nguyễn Văn Hưởng 22/02/1988 Q00293249

88 VN02018008596 Bùi Trọng Đạt 26/08/1994 C7789792

89 VN02014003292 Nguyễn Văn Vượng 24/04/1982 C9480942


